
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐĂNG KÝ NHẬN TRỢ CẤP KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VHXH  ngày        /9/2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên người có
công

Ngày/tháng/
năm sinh

Loại trợ cấp ưu
đãi đang hưởng
hàng tháng (ghi

đầy đủ các loại trợ
cấp)

Số hồ sơ Tỉ lệ Số tiền

Số Căn cước
công dân/Số
định danh cá

nhân

Số tài khoản Tên ngân hàng
Tên Chủ tài

khoản (nếu là
ủy quyền)

CCCD người
ủy quyền

Giấy ủy
quyền ký

ngày,
tháng, năm
(nếu là ủy

quyền

Thời hạn
ủy quyền

Các chế độ trợ cấp ưu đãi NCC đăng
ký nhận qua tài khoản

Ghi chú
Trợ
cấp

hàng
tháng

Dụng
cụ

chỉnh
hình

Quà
lễ, tết

Trợ
cấp

ưu đãi
giáo
dục

Điều
dưỡng

Tiền
mua

báo chí

1 Nguyễn  Thị Dốn 10-10-1947 Thương binh 125009 25 2.236.000 051147001224 4508215000676

Ngan hang Nong
Nghiep va Phat Trien

Nong Thon Viet
Nam

Nguyễn Thị Bích
Hạnh 051187002116 25/9/2025 Lâu dài X X 0369086323

2 Nguyễn Thị Dốn 10-10-1947 Chất độc hóa học 247 41 3.542.000 051147001224 4508215000676

Ngan hang Nong
Nghiep va Phat Trien

Nong Thon Viet
Nam

Nguyễn Thị Bích
Hạnh 051187002116 25/9/2025 Lâu dài X X

3 Đặng Thị Thắm 18-06-1954 Tuất liệt sĩ nuôi
dưỡng 40058 5.020.000 051154007418 0271000729529

Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam

Nguyễn Thị Thu
Hiền 064182007635 20-09-2025 Lâu dài X X X 0917653799

4 Tô Văn Qúy 01/01/1952 Bệnh binh 1132 71 5.329.000 051052006624 0271001029408
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
Tô Trung Đào 051090004299 19/9/2025 Lâu dài X X X 0942397996

5 Huỳnh Thị Sáu 22/02/1943 Thương binh 62369 61 5.450.000 051143000682 0271000735893
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
Nguyễn Thị Trầm 051176003710 20-09-2025 Lâu dài X X X 0986803776

6 Huỳnh Thị Sáu 22/02/1943 Người có công giúp
đỡ cách mạng 5140 1.639.000 051143000682 0271000735893

Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
Nguyễn Thị Trầm 051176003710 20-09-2025 Lâu dài

7 Huỳnh Thị Sáu 22/02/1943 Tù đày 1523 1.673.000 051143000682 0271000735893
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
Nguyễn Thị Trầm 051176003710 20-09-2025 Lâu dài

8 Nguyễn Thị Sảo 01/01/1949 Tuất liệt sĩ 331 2.789.000 025149005531 57010000952629
 Ngan hang TMCP

Dau Tu va Phat trien
Viet Nam

Lê Văn Thanh 051070027852 10-09-2025 Lâu dài X X X 0942946281

9 Nguyễn Hà 04/4/1933 Tù đày 84016 1.673.000 051033000056 00527446  Ngan hang TMCP
Viet A X X X

10 Lê Thị Hồng Vân 22/02/1955 Tuất liệt sĩ 50262 2.789.000 051155000411 377272028 Vikki Digital Bank X X X 0377272028

11 Nguyễn Thị Thân 10/05/1952 Tù đày 2214 1.673.000 051152004079 1060186165
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
X X X 0379242081

12 Võ Thị Vân Hà 16/06/1951 Thương binh 41% 114046 41 3.667.000 051151000220 0271000866069
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
X X X 0917791716
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13 Võ Thị Vân Hà 16/06/1951 Tù đày 1485 1.673.000 051151000220 0271000866069
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam

14 Nguyễn Thị Cần 08/03/1949 Tù đày 77953 1.673.000 051149000321 00020272  Ngan hang TMCP
Viet A Trần Thị Bích Thùy 051194000699 20-09-2025 Lâu dài X X X 0395893638

15 Trần Thị Lành 01/05/1935 Thương binh 143854 24 2.144.000 051135004832 1027697119
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam
Nguyễn Thị Vy Na 21/9/2025 Lâu dài X X X 0974616334

16 Điền Thị Ảnh 1948 Chất độc hóa học 722 41 3.542.000 052148008329 4508205033626

Ngan hang Nong
Nghiep va Phat Trien

Nong Thon Viet
Nam

Phạm Văn Bảo 051083005346 18/9/2025 Lâu dài X X X 0976998365

17 Bùi Thị Bích Bộ 1946 Tuất thương binh 2081 1.565.000 051146000144 01033026  Ngan hang TMCP
Viet A X X X 0362353058

18 Nguyễn Thị Kín 1955 Tuất thương binh 830 1.565.000 051155007163 0271000972232
Ngan hang TMCP
Ngoai Thuong Viet

Nam

Nguyễn Thị Kim
Phụng 051193008343 15/9/2025 Lâu dài X X X 0865647459

19 Phạm Thị Vân 23-04-1905 Tuất liệt sĩ 37527 2.789.000 051140006133 8873949092
 Ngan hang TMCP

Dau Tu va Phat trien
Viet Nam

X X X 0946771574

20 Huỳnh Thị Kim Anh 10/10/1958 Tuất thương binh 515 1.565.000 051158000538 4508236395339

Ngan hang Nong
Nghiep va Phat Trien

Nong Thon Viet
Nam

X 0859395339

TỔNG CỘNG 20 53.996.000
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TÀI KHOẢN

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VHXH ngày          /9/2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày/tháng/
năm sinh

Loại trợ cấp ưu đãi
đang hưởng hàng

tháng (ghi đầy đủ các
loại trợ cấp)

Số hồ sơ Số tiền

Số Căn cước
công dân/Số
định danh cá

nhân

Số tài khoản Tên ngân hàng Tên Chủ tài khoản
(nếu là ủy quyền)

CCCD người
ủy quyền

Giấy ủy
quyền ký

ngày,
tháng, năm
(nếu là ủy

quyền

Các chế độ trợ cấp ưu đãi NCC đăng
ký nhận qua tài khoản

Ghi chúTrợ
cấp

hàng
tháng

Dụng
cụ

chỉnh
hình

Quà
lễ,
tết

Trợ
cấp
ưu
đãi

giáo
dục

Điều
dưỡng

Tiền
mua
báo
chí

I THÔNG TIN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU

1 Nguyễn Chánh Thân 04/6/1955 Bị mắc bệnh suy giảm
KNLĐ từ 21% - 40% 694 2.120.000 051055007288 0109780146 Ngan hang TMCP Dong A X X X 0372630276

2 Đỗ Thị Hoa 01/01/1926 Tuất Liệt sĩ 54375 2.789.000 051126002915 1042808938  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam Nguyễn Tâm 051046003622 X X X

3 Đỗ Thị Hoa 01/01/1926 Tù đày 77975 1.673.000 051126002915 1042808938  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam Nguyễn Tâm 051046003622 X X X 0853579069

4 Lữ Thị Mật 02/10/1937 Tuất Liệt sĩ 17272 2.789.000 051137004619 0105537118 Ngan hang TMCP Dong A Nguyễn Thanh Phước 051065012772 X X X 0382399053

II THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/ĐIỀU CHỈNH

1 Nguyễn Chánh Thân 04/6/1955 Bị mắc bệnh suy giảm
KNLĐ từ 21% - 40% 694 2.120.000 051055007288 975758331 Vikki Digital Bank X X X

2 Đỗ Thị Hoa 01/01/1926 Tuất Liệt sĩ 54375 2.789.000 051126002915 9902790369  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam Nguyễn Thị Kiều Oanh 051181011517 X X X

3 Đỗ Thị Hoa 01/01/1926 Tù đày 77975 1.673.000 051126002915 9902790369  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam Nguyễn Thị Kiều Oanh 051181011517 X X X

4 Lữ Thị Mật 02/10/1937 Tuất Liệt sĩ 17272 2.789.000 051137004619 382399053 Vikki Digital Bank Nguyễn Thanh Phước 051065012772 X X X

TỔNG CỘNG 4 9.371.000
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